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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3474/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết 

của cấp xã các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; An toàn đập, 
hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa phương; Công nghiệp tiêu dùng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 4527/TTr-SCT 
ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 12 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; 
An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa phương; Công nghiệp tiêu dùng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 06 cấp xã (Phụ lục I); 
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2. Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện: 02 thủ tục (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương: 01 thủ tục (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: 03 thủ tục (Phụ lục IV). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ 
công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng 
quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nôi bô giải 
quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 
27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Công Thương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích 
kinh doanh 

Trong ịthời ịhạn ị 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ ịđầy ịđủ, hợp lệ 
của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

2 Cấp lại Giấy phép 
sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục 
đích kinh doanh 

7 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý của Bộ Công Thương. 

3 Cấp sửa đổỉ, bổ 
sung Gỉấy phép sản 
xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích 
kỉnh doanh 

7 ngày làm vỉệc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hỉện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghỉệp và thương mạỉ. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mớỉ ban hành, được 
sửa đổỉ, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãỉ bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvỉ ịchửc ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

4 Cấp Gỉấy phép bán 
lẻ rượu 

Trong ịthờỉ ịhạn ị 10 
ngày làm vỉệc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ ịđầy ịđủ, hợp lệ 
của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hỉện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghỉệp và thương mạỉ. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mớỉ ban hành, được 
sửa đổỉ, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãỉ bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvỉ ịchửc ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

5 Cấp sửa đổỉ, bổ 
sung Gỉấy phép bán 
lẻ rượu 

7 ngày làm vỉệc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hỉện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghỉệp và thương mạỉ. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mớỉ ban hành, được 
sửa đổỉ, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãỉ bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvỉ ịchửc ịnăng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý của Bộ Công Thương. 

6 Cấp lại Giấy phép 
bán lẻ rượu 

Trong ịthời ịhạn ị 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ ịđầy ịđủ, hợp lệ 
của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
vê phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định vê phân quyên, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực AN TOÀN ĐẢP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp xã 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê ịduyệt ịphương 
án cắm mốc chỉ 
giới xác định phạm 
vi bảo vệ đập thủy 
điện 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ ủy ban nhân dân 
cấp xã có trách nhiệm tổ chức thẩm 
định: 
Trường hợp nội dung phương án cắm 
mốc chỉ giới phù hợp với quy định 
của pháp luật hiện hành và đặc điểm 
nơi xây dựng đập, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm 
định, ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm phê duyệt. 
Trường hợp nội dung phương án cắm 
mốc chỉ giới không phù hợp với quy 
định của pháp luật hiện hành hoặc 
không phù hợp với đặc điểm nơi xây 
dựng đập, trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, ủy 
ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1752/QĐ-SCT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

<J\ ui 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ban hành văn bản yêu câu chủ sở hữu 
đâp, hô chứa thủy điên điều chỉnh, bổ 
sung phương án cắm mốc chỉ giới. 

2 Thâm đinh, phê 
duyêt phương án 
ứng phó thiên tai 
cho công trình 
vùng hạ du đâp 
thủy điên thuộc 
thâm quyền phê 
duyêt ịcủa ủy ịban 
nhân dân cấp xã 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhân đây đủ hô sơ hợp lê, cơ quan tiếp 
nhân hô sơ có trách nhiêm thâm đinh 
hô sơ, kiểm tra thực tế hiên trường khi 
cân thiết, trình cấp có thâm quyền 
xem xét phê duyêt. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Không - Nghị đinh số 146/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiêp và thương mại. 
- Quyết định 1752/QĐ-SCT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy chứng 
nhân sản phẩm 
công nghiệp nông 
thôn ịtiêu ịbiểu ịcấp 
huyện 

Theo ịKế ịhoạch ịtổ 
chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu 
cấp xã được cấp có 
thẩm quyền phê 
duyệt theo từng kỳ 
bình chọn. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Không thu phí - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1781/QĐ-SCT ịngày ị23 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc 
lá 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ của 
Thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1781/QĐ-SCT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

2 Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc 
lá 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ của 
Thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1781/QĐ-SCT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công Thương. 

3 câp lại Giây phép 
bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ của 
Thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
vê phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định vê phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1781/QĐ-SCT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 
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